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PHỤ LỤC II:
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không

TỔNG CỘNG 13 10 0 3

ILĩnh vực: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 1 1 0 0

1 1.002425.000.00.00.H35

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh
dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh

x

II Lĩnh vực: Dược phẩm 3 3 0 0

2 1.004585.000.00.00.H35

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi
kinh doanh dươc mà có thay đổi điều ̣ kiện kinh
doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu
làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc,
quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

x

3 1.002952.000.00.00.H35 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ
thuốc x

4 1.002292.000.00.00.H35 Đánh  giá  duy  trì  đáp  ứng  thực  hành  tốt  phân  phối
thuốc, nguyên liệu làm thuốc x

III Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh 8 5 0 3
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5 2.000984.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x

6 1.003803.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên
khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x

7 1.003547.000.00.00.H35

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám
bệnh,  chữa  bệnh  khi  thay  đổi  quy  mô  giường  bệnh
hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên
môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

8 1.003531.000.00.00.H35

Cấp giấy phép hoạt  động đối  với  cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên
môn  của  cơ  sở  khám  bệnh,  chữa  bệnh  thuộc  thẩm
quyền của Sở Y tế

x

9 1.001077.000.00.00.H35
Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của
Sở Y tế

x

10 2.000980.000.00.00.H35
Cấp  giấy  chứng  nhận  người  sở  hữu  bài  thuốc  gia
truyền  và  phương  pháp  chữa  bệnh  gia  truyền  thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

x

11 1.003720.000.00.00.H35 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x

12 1.001846.000.00.00.H35
Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ
chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x

IV Lĩnh vực: Trang thiết bị và công trình y tế 1 1 0 0

13 1.003039.000.00.00.H35 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc
loại B, C, D x
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